
STT Họ và tên Cơ quan công tác
Phiếu của Lãnh đạo cấp 
Sở đối với PAR INDEX 
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1 Trần Quốc Sanh Sở Công thương x Bộ Công thương
sanhtq@ninhthuan.gov
.vn

091 9697098

2 Đạo Văn Rớt Sở Công thương x Bộ Công thương
vanrot@ninhthuan.gov
.vn

096 372 7830

3 Nguyễn Huệ Khải
Sở Giáo dục và Đào 
tạo

x Bộ Giáo dục và Đào tạo
huekhai@ninhthuan.ed
u.vn

093.7892303

4 Nguyễn Anh Linh
Sở Giáo dục và Đào 
tạo

x Bộ Giáo dục và Đào tạo
anhlinh@ninhthuan.ed
u.vn

0918.824143

5
Lê Thái Trường 
Thi

Sở Giáo dục và Đào 
tạo

x Bộ Giáo dục và Đào tạo
truongthi512@gmail.c
om

0983707427

6 Nguyễn Văn Vinh
Sở Giao thông vận 
tải

x Bộ Giao thông vận tải
vanvinh@ninhthuan.g
ov.vn

0918824241

7 Trần Minh Từ
Sở Giao thông vận 
tải

x Bộ Giao thông vận tải
minhtu@ninhthuan.go
v.vn

0918215200

8 Lê Kim Hoàng
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư

x Bộ Kế hoạch và Đầu tư
kimhoang@ninhthuan.
gov.vn

0913.930268

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2
Danh sách Lãnh đạo cấp Sở tham gia điều tra xã hội học xác định 

Chỉ số PAR INDEX 2022 của tỉnh Ninh Thuận và Bộ Chủ quản
(Kèm theo Công văn số:  486  /UBND-VXNV ngày  15 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
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9 Phan Ninh Thuận
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư

x Bộ Kế hoạch và Đầu tư
pninhthuan@ninhthua
n.gov.vn

0913.184135

10 Trương Văn Tiến
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư

x Bộ Kế hoạch và Đầu tư
vantien@ninhthuan.go
v.vn

0919.000096

11
Nguyễn Hoàng 
Sơn

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư

x Bộ Kế hoạch và Đầu tư
hoangson@ninhthuan.
gov.vn

0908.106481

12 Lê Tiến Dũng
Sở Khoa học và 
Công nghệ

x Bộ Khoa học và Công nghệ
ltdung@ninhthuan.gov
.vn

0907658769

13
Nguyễn Tấn 
Quang

Sở Khoa học và 
Công nghệ

x Bộ Khoa học và Công nghệ
tanquang@ninhthuan.
gov.vn

0913819293

14 Phạm Thanh Hưng
Sở Khoa học và 
Công nghệ

x Bộ Khoa học và Công nghệ
hungpt@ninhthuan.go
v.vn

0944363797

15 Hà Anh Quang
Sở Lao động - 
Thương Binh và Xã 
hội

x
Bộ Lao động - Thương Binh 
và Xã hội

haanhquang@ninhthua
n.gov.vn

0918381680

16 Trần Văn Trưa
Sở Lao động - 
Thương Binh và Xã 
hội

x
Bộ Lao động - Thương Binh 
và Xã hội

vantrua@ninhthuan.go
v.vn

0914173733

17 Nguyễn Văn Bình
Sở Lao động - 
Thương Binh và Xã 

hội

x
Bộ Lao động - Thương Binh 
và Xã hội

nvbinh@ninhthuan.go
v.vn

0989020040

18 Trần Đức Long
Sở Lao động - 
Thương Binh và Xã 
hội

x
Bộ Lao động - Thương Binh 
và Xã hội

duclong@ninhthuan.g
ov.vn

02593502989

19
Trương Thanh 
Long

Sở Nội vụ x Bộ Nội vụ
longtt@ninhthuan.gov.
vn

0918 616 091

20
Nguyễn Quang 
Hồng Văn

Sở Nội vụ x Bộ Nội vụ vanbtctu@gmail.com 0904278793
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21 Đặng Kim Cương
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

x
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

kimcuong@ninhthuan.
gov.vn

0913198048

22 Nguyễn Khắc Lâm
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

x
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

khaclam@ninhthuan.g
ov.vn

0913696527

23 Trần Ngọc Hiếu
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

x
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

ngochieu@ninhthuan.
gov.vn

0984636576

24 Trương Khắc Trí
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

x
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

tktri@ninhthuan.gov.v
n

0989505051

25 Nguyễn Văn Nhựt Sở Tài chính x Bộ Tài chính
nvannhut@ninhthuan.
gov.vn

0913708324

26 Hồ Trọng Luật Sở Tài chính x Bộ Tài chính
hotrongluat@ninhthua
n.gov.vn

0913696668

27 Nguyễn  Hùng Sở Tài chính x Bộ Tài chính
nguyenhungub@ninht
huan.gov.vn

0918520555

28 Hồ Xuân Ninh
Sở Tài nguyên và 
Môi trường

x Bộ Tài nguyên và Môi trường
xuanninh@ninhthuan.
gov.vn

0913191001

29 Lê Ngọc Thạch
Sở Tài nguyên và 
Môi trường

x Bộ Tài nguyên và Môi trường
lnthach@ninhthuan.go
v.vn

0913930323

30 Lê Khắc Huy Anh
Sở Tài nguyên và 
Môi trường

x Bộ Tài nguyên và Môi trường
lkhanh@ninhthuan.go
v.vn

0918431531

31 Đào Xuân Kỳ
Sở Thông tin và 
Truyền thông

x Bộ Thông tin và Truyền thông
xuanky@ninhthuan.go
v.vn

0913.709.908

32 Nguyễn Tri Long
Sở Thông tin và 
Truyền thông

x Bộ Thông tin và Truyền thông
trilong@ninhthuan.go
v.vn

0937.339.339

33 Nguyễn Lượm
Sở Thông tin và 
Truyền thông

x Bộ Thông tin và Truyền thông
nguyenluom@ninhthu
an.gov.vn

0915511279

34 Trần Văn Hiếu Sở Tư pháp x Bộ Tư pháp
vanhieustp@ninhthuan
.gov.vn

0919.858986
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35
Nguyễn Thụy 
Thanh Yên

Sở Tư pháp x Bộ Tư pháp
thanhyenstp@ninhthua
n.gov.vn

0942236423

36 Nguyễn Văn Linh
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

nguyenvanlinh@ninht
huan.gov.vn

0918043180

37 Nguyễn Văn Hòa
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

nvhoa@ninhthuan.gov
.vn

0916815758

38 Văn Công Hòa
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

conghoa@ninhthuan.g
ov.vn

0913821419

39
Lê Phạm Quốc 
Vinh

Sở Xây dựng x Bộ Xây dựng
levinh77prsxd@gmail.
com

0913822094

40 Hồ Ngọc Tiến Sở Xây dựng x Bộ Xây dựng
hoang199465@gmail.
com

0907879658

41
Nguyễn Như 
Nguyên

Sở Xây dựng x Bộ Xây dựng
nguyenpgdsxd@gmail.
com

0933195829

42 Kiều Tấn Thịnh Sở Xây dựng x Bộ Xây dựng
thinharch81@gmail.co
m

0916203320

43 Lê Vũ Chương Sở Y tế x Bộ Y tế
vuchuong@ninhthuan.
gov.vn

0989505011

44 Bùi Văn Kỳ Sở Y tế x Bộ Y tế
bvanky@ninhthuan.go
v.vn

0913882247

45
Mai Thị Phương 
Ngọc

Sở Y tế x Bộ Y tế
mtpngoc@ninhthuan.g
ov.vn

0918881166

46 Hồ Chu Vân
Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh

x
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam

van.hochu@sbv.gov.v
n

0913882116

47 Nguyễn Anh Tuấn
Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh

x
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam

tuan.nguyenanh2@sbv
.gov.vn

0919697154

48
Nguyễn Ngọc Nhã 
Thư

Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh

x
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam

thu.nguyenngoc@sbv.
gov.vn

0933881983
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49 Lê Quang Cảnh Thanh tra tỉnh x Thanh tra Chính phủ
quangcanh@ninhthuan
.gov.vn

0913198005

50 Trần Minh Cảnh Thanh tra tỉnh x Thanh tra Chính phủ
canhminhtran1970@g
mail.com

0986334449

51 Nguyễn Đình Quý Thanh tra tỉnh x Thanh tra Chính phủ
nguyendinhquy@ninht
huan.gov.vn

0914714250

52 Bá Bình Yên Ban dân tộc x Ủy ban Dân tộc
bbyen@ninhthuan.gov
.vn

0917717336

53 Hồ Sĩ Sơn
Văn phòng UBND 
tỉnh

x Bộ Ngoại giao
sison@ninhthuan.gov.
vn

0907997468

54 Nguyễn Đình Tuấn
Văn phòng UBND 
tỉnh

x
dinhtuan@ninhthuan.g
ov.vn

0903836300

55 Võ Minh Tâm
Văn phòng UBND 
tỉnh

x
minhtam@ninhthuan.g
ov.vn

0918560375

56
Nguyễn Ngọc 
Minh

Văn phòng UBND 
tỉnh

x
nnminh200275@gmail
.com

0916366875

57 Sử Đình Vinh Ban Quản lý KCN x vinh86nt@gmail.com 0913882299

58 Huỳnh Ngọc Sơn Ban Quản lý KCN x
ngocson.bqlkcn@ninht
huan.gov.vn

0918560261
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